	QUỐC HỘI KHOÁ XIII

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 4319/UBVĐXH13
	Hà Nội, ngày 16 tháng 10  năm 2015

	V/v góp ý kiến dự thảo Bộ luật tố tụng 
dân sự (sửa đổi) dưới góc độ giới 
	


Kính gửi:
- Thường trực Ủy ban tư pháp;

- Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao
     (Ban soạn thảo dự án)

Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các văn bản quy phạm pháp luật, ngày 23/4/2015, Ủy ban về các vấn đề xã hội đã có công văn số 3848/UBCVĐXH13 gửi Ủy ban  tư pháp và Ban soạn thảo đóng góp ý kiến về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Một số nội dung đã được Ban soạn thảo tiếp thu và thể hiện trong dự thảo gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội. 

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội nhận thấy vẫn còn một số quy định của dự thảo Bộ luật cần được xem xét sửa đổi, bổ sung để giải quyết tốt hơn vấn đề giới, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới. Cụ thể như sau:

1. Về trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tung (Điều 13): đề nghị bổ sung tại khoản 4 trách nhiệm giữ “bí mật gia đình” cho phù hợp Hiến pháp 2013. 

2. Về trường hợp xét xử kín (Điều 15): đề nghị bổ sung tại khoản 2 trường hợp cần giữ “bí mật gia đình”. Đồng thời, đề nghị có quy định về việc công bố bản án, quyết định của Tòa án nếu có những thông tin làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư  của đương sự, nhất là đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật…
 .Ngoài ra, dự thảo Luật cần quy định cụ thể về trình tự, thủ tục xét xử kín của Tòa án nhằm đảm bảo tính khả thi của quy định tại Điều 15 và Điều 110 của dự thảo.

3. Về việc đảm bảo nguyên tắc tranh tụng: việc bảo đảm cho các bên đương sự được tự do đưa ra các chứng cứ, lập luận để chứng minh cho yêu cầu của mình (hoặc để bào chữa) là đặc biệt quan trọng vì theo nguyên tắc kết quả tranh tụng tại tòa là căn cứ quan trọng để phán quyết bản án, quyết định… Tuy Điều 24 quy định về bảo đảm tranh tụng trong xét xử nhưng dự thảo mới chỉ quy định rõ về tranh tụng ở giai đoạn xét xử sơ thẩm. Còn ở giai đoạn xét xử phúc thẩm lại chỉ quy định về việc “cung cấp thông tin… “ mà không dùng khái niệm “tranh tụng”. Vì vậy, ngoài quy định nguyên tắc chung tại Điều 24, đề nghị bổ sung các quy định cụ thể, những điều kiện bảo đảm tranh tụng, thủ tục tranh tụng… và nguyên tắc này cần phải được áp tất cả dụng trong các cấp xét xử và giám đốc thẩm, tái thẩm.

4. Về Điều 28 và Điều 29 về các tranh chấp và yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
: Đề nghị chuyển quy định tại khoản 4 Điều 29 sang Điều 28 vì đây là trường hợp có tranh chấp; Đề nghị quy định rõ tại khoản 10 Điều 29: “Yêu cầu nhận cha, mẹ, con  trong các trường hợp pháp luật hôn nhân và gia đình có quy định” vì Luật hôn nhân và gia đình quy định Tòa án chỉ giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong một số trường hợp.

5. Về việc chỉ định người đại diện trong tố tụng dân sự (Điều 88): Đề nghị bổ sung tại khoản 1 các đối tượng đương sự là “người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự”.
6. Để bảo vệ quyền, lợi ích của người phụ nữ khi mang thai hoặc nuôi con nhỏ tham gia tố tụng, đồng thời đảm bảo thống nhất với quy định tại khoản 3 Điều 51 của Luật hôn nhân và gia đình, đề nghị bổ sung trong trường hợp “vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi” được quy định là căn cứ trả lại đơn (điểm b khoản 1 Điều 192) và đình chỉ giải quyết vụ án (điểm g khoản 1 Điều 217).

7. Về tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (Điều 214): Đề nghị bổ sung quy định khoảng thời gian trước hoặc sau khi người phụ nữ sinh con ít nhất 1 tháng được coi là trường hợp đương sự vắng mặt có lý do chính đáng để Tòa án hoãn phiên tòa, nếu đương sự có đơn yêu cầu.

8. Về tạm ngừng phiên tòa (Điều 259): Đây là một quy định mới rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn xét xử. Tuy nhiên, quy định này còn chưa bao quát hết các trường hợp như các bên đương sự tự hòa giải thành hoặc trong thời hạn 30 ngày vẫn chưa có kết quả giám định bổ sung, giám định lại… 

9. Về điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn (Điều 316): Đề nghị bổ sung trong trường hợp giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình để bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình1. Cần bổ sung quy định chi tiết về đối tượng áp dụng, trình tự giải quyết, thành phần Hội đồng xét xử, hiệu lực của bản án, quyết định… trong trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. Đồng thời, để đảm bảo nguyên tắc “Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm” cần quy định những bản án, quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

10. Về việc xử lý kết quả tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài… (Điều 472): Đề nghị bổ sung tại khoản 6 quy định yêu cầu Tòa án thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và yêu cầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông báo trên trang thông tin điện tử một thời gian nhất định trước khi xét xử…

Ngoài ra, về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giai đoạn tiền tố tụng (ngoài tố tụng) không gắn với yêu cầu khởi kiện, tuy không thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật này, song rất cần thiết có quy định này để bảo vệ kịp thời nạn nhân trong một số trường hợp, nên cần sớm có luật quy định về nội dung này.

Trên đây là một số ý kiến của Thường trực Uỷ ban về các vấn đề xã hội về dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) dưới góc độ giới, trân trọng gửi đến Ủy ban tư pháp và Ban soạn thảo dự án.

	
	TM. UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

KT. CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

	Nơi nhận:

- Như​ trên;

- Ủy ban pháp luật;

- Thành viên UBCVĐXH;

- Ban thường trực Nhóm nữ ĐBQHVN;

- L​ưu: HC, CVĐXH.

- Số e-Pas:70347
	(đã ký)
Nguyễn Thúy Anh


� Kinh nghiệm nhiều nước  trong những trường hợp này Tòa án chỉ công bố phán quyết mà không công bố nội dung án văn và trường hợp có kháng cáo, kháng nghị thì chỉ người có thẩm quyền mới được tiếp cận các thông tin trong án văn và trong hồ sơ giải quyết vụ việc


� Đây là ý kiến đã được nêu tại công văn số 3848/UBCVĐXH13 ngày 23/4/2015 nhưng chưa được tiếp thu.
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